
BỘ Y TẾ 
________ 

 

Số:          /QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng  

tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 4) 

 
      BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;  

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 quy định chi tiết 

hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế;  

Căn cứ Biên bản họp thẩm định của Bộ Y tế về việc thẩm định định mức 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các đơn vị hành chính, sự nghiệp 

trực thuộc Bộ Y tế; 

Xét Tờ trình phê duyệt định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, 

        QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục định mức xe ô tô 

chuyên dùng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.  

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các 

Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn 

vị hành chính sự nghiệp liên quan trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lưu: Văn thư, KH-TC3; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

[daky] 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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BỘ Y TẾ Phụ lục: 

   
ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ (đợt 4) 

(ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BYT ngày     /    /2021 của Bộ Y tế) 

 

TT Đơn vị Chủng loại xe Định 

mức 

Ghi chú 

1 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

  Xe vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm 

3 Xe tải lạnh chở vắc 

xin 

  Xe xét nghiệm lưu động 1 Xe tải 

  Xe ô tô khác được thiết 

kế dành riêng cho các 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh; phòng chống 

dịch, kiểm nghiệm  

1 Xe khử khuẩn 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

4 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

2 Xe bán tải 

Phục vụ cho công tác 

đi lấy mẫu bệnh 

phẩm 

  Xe chở máy phun và hóa 

chất lưu động 

1 Xe tải 

  Xe phục vụ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn 

1 Xe 7 - 9 chỗ ngồi 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

7 7 – 9 chỗ ngồi 

Phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch, 

chương trình Tiêm 

chủng mở rộng 

2 Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

  Xe vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm 

2 Xe tải lạnh chở vắc 

xin 

  Xe ô tô khác được thiết 

kế dành riêng cho các 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh; phòng chống 

dịch, kiểm nghiệm  

1 Xe khử khuẩn 

  Xe chuyên dùng có thiết 5 Xe 7 – 9 chỗ ngồi 
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TT Đơn vị Chủng loại xe Định 

mức 

Ghi chú 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

  Xe chở máy phun và hóa 

chất lưu động 

1 Xe tải 

  Xe phục vụ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn 

1 Xe 7 – 9 chỗ ngồi 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

6 4 xe 7 – 9 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải, 1 xe tải  

Phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch, 

chương trình Tiêm 

chủng mở rộng 

3 Viện Pasteur Nha Trang 

  Xe vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm 

2 Xe tải lạnh chở vắc 

xin 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

1 Xe 16 chỗ 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

2 1 xe 5 – 7 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải hoặc xe xét 

nghiệm lưu động 

Phục vụ cho công tác 

lấy mẫu bệnh phẩm 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

2 1 xe 5 – 7 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải 

Phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch 

4 Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế 

  Xe vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm 

2 Xe tải lạnh chở vắc 

xin 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

1 Xe 16 chỗ ngồi 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

4 - 3 xe 7 – 9 chỗ ngồi, 

1 xe tải 

- vận chuyển nguyên 

liệu thô các vật tư, 

hóa chất, trang thiết 

bị để phục vụ cho sản 

xuất vắc xin và sinh 
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TT Đơn vị Chủng loại xe Định 

mức 

Ghi chú 

phẩm 

5 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  

  Xe vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm 

1 Xe tải lạnh chở vắc 

xin 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

2 1 xe 5 – 7 chỗ ngồi, 1 

xe 16 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

2 1 xe 5 – 7 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải hoặc xe xét 

nghiệm lưu động 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

2 1 xe 5 – 7 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải 

6 Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

1 xe  7 – 9 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

4 3 xe 7 – 9 chỗ ngồi, 1 

xe bán tải 

Thực hiện lẫy mẫu 

(thực phẩm, nước, 

bệnh phẩm,...) để 

phục vụ Đoàn kiểm 

tra, giám sát theo kế 

hoạch và đột xuất 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

2 Xe 7 - 16 chỗ ngồi 

Phục vụ công tác 

phòng chống dịch; 

thực hiện công tác 

khám chữa bệnh 

nghề nghiệp tại các 

công ty xí nghiệp 

phía Nam 

7 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế 

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

2 Xe 7 – 9 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

3 Xe 7 – 9 chỗ ngồi 
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TT Đơn vị Chủng loại xe Định 

mức 

Ghi chú 

8 Bệnh viện 74 Trung ương 

  Xe cứu thương thông 

thường 

3  

  Xe X-Quang lưu động 1  

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

2 Xe 7 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển người 

bệnh 

1 Xe 12 chỗ ngồi 

9 Bệnh viện Phổi Trung ương 

  Xe cứu thương thông 

thường 

7  

  Xe X-Quang lưu động 2  

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

6 Xe 5 - 9 chỗ ngồi 

10 Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 

  Xe cứu thương thông 

thường 

9  

  Xe chuyên dùng có thiết 

bị để chuyển giao kỹ 

thuật và chỉ đạo tuyến 

1 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

  Xe vận chuyển máu và 

các loại mẫu thuộc lĩnh 

vực y tế 

1 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

Để vận chuyển mẫu 

(gửi mẫu và lấy mẫu) 

xét nghiệm tại các 

đơn vị bên ngoài 

  Xe vận chuyển người 

bệnh 

3 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

11 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

11.1 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

  Xe chuyên dùng phục vụ 

cho công tác chỉ đạo 

tuyến; đào tạo, chuyển 

giao kỹ thuật 

3 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

  Xe ô tô gắn mô hình 

giảng dậy, mô hình mô 

phỏng, các thiết bị và 

phương tiện giảng dạy, 

giáo cụ trực quan 

7 Xe 7 – 16 chỗ ngồi 

11.2 Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

  Xe cứu thương thông 9  
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TT Đơn vị Chủng loại xe Định 

mức 

Ghi chú 

thường 

  Xe chụp X-Quang lưu 

động 

1  

  Xe chuyên dùng để 

chuyển giao kỹ thuật và 

chỉ đạo tuyến 

3 Xe 5 – 16 chỗ 

  Xe vận chuyển người 

bệnh 

3 Xe 5 – 16 chỗ 

  Xe ô tô khác có gắn thiết 

bị chuyên dùng dành 

riêng cho các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm 

1 Xe 16 chỗ 
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